
MẪU 03 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM HỒNG THÁI 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

STT Tiêu chí 

Điểm tự 

đánh 

giá 

Đường link minh chứng 

1 Chuyển đổi số trong dạy, học  86   

1.1 
Ban hành kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến (kết 

hợp với dạy học trực tiếp 

Đạt 

https://edoc.edu.vn/signing-books/08de84bf-938e-

4733-876a-a5018a3080b0 

 

 

1.2 Ban hành quy chế tổ chức dạy học trực tuyến Đạt 

https://edoc.edu.vn/signing-books/08de84bf-938e-

4733-876a-a5018a3080b0 

 

 

1.3 Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến: 25  

1.3.1 

Triển khai phần mềm dạy học trực tuyến 

trực tiếp (hệ thống quản lý học tập trực 

tuyến (LMS)/hệ thống quản lý nội dung 

học tập trực tuyến (LCMS)) 

3 
https://olm.vn/ 

https://lms.vnedu.vn/default/login 

1.3.2 
(1) Có chức năng giáo viên giao bài cho học sinh tự 

học 
6 

https://olm.vn/ 

https://lms.vnedu.vn/default/login 

1.3.3 
(2) Có chức năng giáo viên trả lời (giải đáp) các câu 

hỏi của học sinh 
6 

https://olm.vn/ 

https://lms.vnedu.vn/default/login 

1.3.4 
(3) Có chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá thường 

xuyên 
4 

https://olm.vn/ 

https://lms.vnedu.vn/default/login 
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1.3.5 
(4) Có chức năng phụ huynh học sinh tham gia vào các 

hoạt động học tập của học sinh 
6   

1.4 Số hóa các học liệu 10 

Nhà trường có kho học liệu dùng chung (hơn 100 

học liệu) được số hóa và sử dụng hiệu quả trong quá 

trình dạy học 

https://drive.google.com/drive/folders/1vOu2OCPa

bLsoUKikZ3hMhytmkG3XMQR5?usp=drive_link 

 

1.5 Triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 13  

1.5.1 
Tổ chức triển khai thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập trên phòng máy tính 
8 

https://ioe.vn/oauth/login?redirect_uri=https://ioe.v

n/quan-ly/truong/information/thong-tin-tai-

khoan&sv=IOE 

https://wayground.com/admin/quiz/69e19082d88c1

ba959ad4bd8 

 

1.5.2 
Phần mềm tổ chức thi trên máy tính có kết nối, trao 

đổi kết quả với hệ thống quản trị nhà trường 
5 

https://quantri.trangnguyen.edu.vn/quan-ly-truong-

hoc/lop-

hoc?province_id=b729ddf6076359c07d769dc7440

f21a8&district_id=bb13b9ef12ebfd28414e1d75bc2

bb016&school_id=5d318df9b9d3e83686497bd7 

 

1.6 Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 20  

1.6.1 

Tỉ lệ giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống bồi 

dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua mạng 

một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu 

7 

100% giáo viên có tài khoản sử dụng trên Hệ thống 

bồi dưỡng giáo viên trực tuyến để tự bồi dưỡng qua 

mạng  

https://taphuan.csdl.edu.vn/user/login 
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1.6.2 
Tỉ lệ giáo viên có thể khai thác sử dụng được các phần 

mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học 
7 

100%  giáo viên có thể khai thác sử dụng được các 

phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy 

học 

1.6.3 
Tỉ lệ giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, bài 

giảng điện tử 
6 

100% giáo viên có thể xây dựng được học liệu số, 

bài giảng điện tử 

1.7 Hạ tầng, thiết bị sử dụng chuyển đổi số dạy, học 18  

1.7.1 

Phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ trợ sử 

dụng dạy-học và kết nối Internet trên tổng số phòng 

học  

8 
100% phòng học có thiết bị trình chiếu, thiết bị phụ 

trợ sử dụng dạy-học và kết nối Internet  

1.7.2 Mức độ đáp ứng yêu cầu dạy môn tin học 5 Phòng Tin học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học 

1.7.3 Có phòng studio 5 

Phòng studio (phòng ghi hình) diện tích 21,8 m2. 

Trang thiết bị bao gồm: 01 máy quay phim (điện 

thoại thông minh), phông xanh (green screen), máy 

tính dựng phim. Phòng studio phục vụ cho việc giáo 

viên xây dựng bài giảng điện tử, video clip giáo dục 

2 Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục 82  

2.1 
Thành lập bộ phận chỉ đạo, phụ trách, triển khai 

ứng dụng CNTT, chuyển đổi số  

Đạt 

https://edoc.edu.vn/signing-books/08de84bf-938e-

4733-876a-a5018a3080b0 

 

 

2.2 Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 

Đạt 

https://edoc.edu.vn/signing-books/08de84bf-938e-

4733-876a-a5018a3080b0 

 

 

2.3 Triển khai phần mềm quản trị nhà trường  67  

2.3.1 
Ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản trị nhà 

trường 
6 

https://edoc.edu.vn/signing-books/08de84bf-938e-

4733-876a-a5018a3080b0 
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2.3.2 
Triển khai phân hệ quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, 

kết quả học tập) 
6 

https://truong.csdl.moet.gov.vn/C1/DSHocSinh.asp

x 

 

2.3.3 Triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử 9 

https://truong.csdl.moet.gov.vn/C1/NhapKetQuaDa

nhGiaGiaoDuc.aspx 

 

2.3.4 Triển khai phân hệ quản lý đội ngũ CBVCNV 6 
https://truong.csdl.moet.gov.vn/C1/DSGiaoVien.as

px 

2.3.5 Triển khai phân hệ quản lý cơ sở vật chất 6 

https://truong.csdl.moet.gov.vn/VuCoSoVatchat/C

1/NhapLieuCoSoVatChat.aspx 

 

2.3.6 
Triển khai phân hệ quản lý thông tin y tế trường học, 

quản lý thông tin về sức khỏe học sinh 
5 

https://truong.csdl.moet.gov.vn/giaoducthechat/c1/

nhapthongtinsuckhoehocsinh.aspx 

 

2.3.7 

Triển khai phân hệ quản lý kế toán 

(Phần mềm kế toán MISA; Phần mềm quản lý tài sản; 

Phần mềm quản lý BHXH; Phần mềm kiểm kê tài sản 

công) 

 

6 

https://truong.csdl.moet.gov.vn/C1/BaoCaoTHBieu

2.aspx 

https://mimosaapp.misa.vn/popup/butransferdetail/

710e3bcf-bc71-43ad-8a3e-14dfea8c108b 

https://qltsapp.misa.vn/aiassistant 

https://vbhxh.viettel.vn/c2/tong-quan 

https://kktsc.mof.gov.vn/login 

2.3.8 Triển khai phân hệ quản lý thư viện điện tử 3 
Đầu tư ti vi kết nối Internet và máy tính, cập nhật 

các hồ sơ quản lý thư viện trên https://edoc.edu.vn/ 

2.3.9 
Triển khai phân hệ quản lý hồ sơ chuyên môn giáo 

viên 
5 

https://edoc.edu.vn/stamp-document/08ddbd0c-

e1de-4221-8152-a53b60085913 

2.3.10 

Triển khai các phần mềm phục vụ quản lý điều hành 

khác: Cổng thông tin điện tử, quản lý văn bản điện 

tử… 

5 

https://thphamhongthai.ninhbinh.edu.vn 

https://qlvbdh.ninhbinh.gov.vn/qlvbdh/main 
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2.3.11 

Triển khai các phần mềm quản trị nhà trường đảm bảo 

kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với CSDL ngành của 

Sở GDĐT, của Bộ GDĐT 

10 

https://truong.csdl.moet.gov.vn/Default.aspx 

https://vtsmas.vn/ 

 

2.4 Triển khai dịch vụ trực tuyến 15   

2.4.1 
Triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà 

trường 

 

5  Không có 

2.4.2 Triển khai dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến 0  Không có 

2.4.3 
Triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình 

thức không dùng tiền mặt 

10  https://emisapp.misa.vn/r/Fee/AI/OverView 

 

 Mức độ chuyển đổi số trong dạy, học:  Mức độ 3   

 

Mức độ chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục: 

Mức độ 3   

 Mức độ chuyển đổi số của đơn vị: Mức độ 3   

 

Người tổng hợp 

 
 

Vũ Thị An Trinh 
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